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1  5 
BS 

Phương 

Bs Hà 

(BS 

Nhung) 

    Thu Minh Lương Sương Hương  

2  6 BS Tịnh BS Quý     Trâm 
N 

Trang 
Minh Vân Thanh  

3  7 BS Ny BS Trung     Ngà Hằng Hằng Quỳnh 
Thu 

Hiền 

Phan 

Xuân 

Đậu Hà 

4  CN BS Hội 
BS Khánh 

Huyền 
    Hương Dung Chi Tú Thủy 

Vân Anh, 

Liên 

5  2 BS Lợi BS Thọ     Nga Lương Hiền Lài Trà  

6  3 BS Tịnh 
BS Phan 

Linh 
    Thu 

H 

Trang 
Lương Sương Thảo  

7  4 BS Ny 
BS Giang 

( BS Thủy) 
    Trâm Minh Minh Vân Dung  

8 29/12 5 BS Hội 
Bs Quỳnh 

Anh 

Ông Tùng 

(Bảo vệ) 
Yến 

Xquang, điện tim: 

Vũ Linh 

Xét nghiệm: 

Hương 

Siêu âm: BS Hội 

BS Hội: 0914133738 

BS Q.Anh: 

0911451593 

Ngà Hằng Hằng Quỳnh Thanh Vân Anh 



9 30/12 6 
BS 

Phương 

BS Thảo 

Linh 

Thùy Linh 

(VLTL - 

PHCN) 

M Hồng 

Xquang, điện tim: 

Vũ Linh 

Xét nghiệm:  

Hương 

Siêu âm: BS 

Khánh Huyền 

BS Thảo Linh: 

0378691527 

BS Phương: 

0915687423 

Hương 
N 

Trang 
Chi Tú 

Thanh 

Hiền 
Lam 

10 1/1 7 BS Lợi BS Chi 

Thanh 

Nga 

(KBCC) 

Hoàn 

Xquang, điện tim: 

Vũ Linh 

Xét nghiệm:  

Hương 

Siêu âm: BS Lợi 

BS Chi: 0973297157 

BS Lợi: 0989226075 
Nga Dung Xuân Lài Trà Vân Anh 

11 2/1 CN BS Ny BS Hoa 

Công Anh 

(TKCXK

) 

M Hồng 

Xquang, điện tim: 

Vũ Linh 

Xét nghiệm:  

Hương 

Siêu âm: BS 

Khánh Huyền 

BS Hoa: 0388792589 

BS Ny: 0961166234 
Thu Lương Hoa Sương Hương P Xuân 

12 3/1 2 BS Tịnh BS Thơ 
Hưng 

(YHCT) 
Huy 

Xquang, điện tim: 

Đức 

Xét nghiệm:  

Hương 

Siêu âm: BS 

Khánh Huyền 

BS Thơ: 0914297313 

BS Tịnh: 

0966244288 

Trâm 
H 

Trang 
Minh Vân Mỹ Vân Anh 

13 4/1 3 BS Hội BS Hà 

Ông 

Thành 

(Bảo vệ) 

Sơn 

Xquang, điện tim: 

Đức 

Xét nghiệm:  

Hương 

Siêu âm: BS Hội 

BS Hà: 0948185377 

BS Hội: 0914133738 
Ngà Minh Hằng Quỳnh Thảo P Xuân 

14 5/1 4 
BS 

Phương 
BS Quý 

Ông Tùng 

(bảo vệ) 
Bình 

Xquang, điện tim: 

Đức 

Xét nghiệm:  

BS Quý: 0935533145 

BS Phương: 

0915687423 

Hương 
N 

Trang 
Chi Tú 

Thu 

Hiền 
Đậu Hà 



Hương 

Siêu âm: BS 

Khánh Huyền 

15  5 Bs Ny BS Trung     Nga Hằng Xuân Lài Thanh  

16  6 Bs Lợi 
BS Khánh 

Huyền 
    Thu Dung Hoa Sương Thủy  

17  7 BS Tịnh BS Thọ     Trâm Lương Hiền Vân 
Thu 

Hiền 

Vân Anh 

Liên 

18  CN BS Hội 
BS Phan 

Linh 
    Ngà 

H 

Trang 
Lương Quỳnh Trà 

Phan Xuân 

Đậu Hà 

19  2 BS Ny BS Chi     Hương Minh Chi Tú Mỹ 
 

20  3 
BS 

Phương 

BS Quỳnh 

Anh 
    Nga 

N 

Trang 
Xuân Lài Dung  

21  4 BS Hội 

BS Hoa 

(BS Hoa - 

Nội A) 

    Thu Hằng Hoa Sương Thủy  

22  5 BS Tịnh BS Thơ     Trâm Dung Hiền Vân 
Thu 

Hiền 
 

23  6 BS Ny 

BS Hà 

( BS 

Nhung) 

    Ngà Lương Lương Quỳnh Hương  

24  7 
BS 

Phương 
BS Quý     Hương 

H 

Trang 
Minh Tú Thanh 

Phan 

Xuân 

Đậu Hà 

25  CN BS Lợi BS Trung     Nga Minh Hằng Lài Thảo 
Vân Anh 

Liên 



 

 

Trực Lãnh đạo thường trú: BS Diện (SĐT 0982 324 549) 

Trực thường trú dược: Hoàng Thị Hoà 0943919466, Lê Thị Huyền Trang : 0342967431 

Trực thường trú lái xe: Huy (SĐT 0943 268 182) 

Trực thường trú điện nước: Khôi (SĐT 0983729213) 

Trực Đường dây nóng bệnh viện: Sơn (SĐT 0918756369) . 

Trực Xét nghiệm, X-quang, điện tim, siêu âm: Vũ Linh: 0916533177; Hương: 0961834443; Đức: 0984749809; BS Khánh Huyền: 0917970978 

Trực báo cáo hằng ngày: Bác sĩ trực báo cáo theo đường link trực tuyến hằng ngày cdc.kcb.vn.   

Tổng hợp báo cáo (3 ngày và 7 ngày): BS Vui (SĐT 0979849699) 

NGƯỜI PHÂN TRỰC 

 

 

 

 

Phan Thị Hoa 

DUYỆT LÃNH ĐẠO 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Phương 

 

26  2 BS Hội 
BS Khánh 

Huyền 
    Thu 

N 

Trang 
Hoa Sương Trà  

27  3 BS Tịnh BS Thọ     Trâm Hằng Hiền Vân Mỹ  

28  4 
BS 

Phương 

BS Phan 

Linh 
    Ngà Dung Lương Quỳnh Dung  

29  5 BS Ny BS Chi     Hương Lương Minh Tú Hương  
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